
       Về việc đề nghị chuyển đổi 

            quyền lợi y tế mức 2 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa. 

      

 Thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ người 

dân hiện đang thường trú tại huyện Định Hóa (đã được cập nhật thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú) sẽ được hưởng mã quyền lợi 

y tế mức 2, đơn vị UBND xã Trung Hội xác nhận các ông/bà có tên sau đây có địa 

chỉ thường trú đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu về cư trú tại các xã, thị trấn, là địa bàn xã ATK thuộc huyện Định 

Hóa theo quy định của Chính phủ và hiện đang làm việc tại đơn vị.  

                           (Có danh sách kèm theo) 

 Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê 

khai, kính đề nghị BHXH huyện phối hợp thực hiện đổi mã quyền lợi hưởng theo 

quy định./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                                                                             

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI QUYỀN LỢI Y TẾ MỨC 2 

      (Kèm theo công văn số          /CV - UBND ngày16 tháng 04 năm 2024 của UBND xã Trung Hội) 

      

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY 

THÁNG 

 NĂM 

SINH 

MÃ SỐ 

BHXH 
SỐ CCCD ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ 

I 
CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC 
        

1 Đồng Thị Huế 10/10/1991 1920391008 019191002580 
xóm Vũ Lương, xã Trung Lương, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

2 Ma Văn Quang 16/02/1980 1908000924 019080007752 
xóm Làng Mố, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

3 Phạm Đức Toàn 26/10/1968 1909002576 019068010785 
xóm Quán Vuông 4, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

4 Đinh Thị Quý 14/07/1985 1909002655 019185009909 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

5 Đào Thị Luyến 12/5/1975 1912004689 019175001200 
xóm Quán Vuông 3, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

6 Ma Văn Hoài 6/4/1978 1913300047 019078011166 
xóm Trung Tâm, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

7 Ma Ngọc Hạnh 16/01/1979 1914300011 019079001206 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

8 Lưu Quang Khánh 24/10/1964 1914300085 019064011244 
xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

9 Lưu Đức Thọ 01/11/1988 1915300041 019088001510 
xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

10 Phạm Quốc Toàn 10/7/1986 1916300063 019086001060 
xóm Quán Vuông 2, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

11 Ma Văn Hào 10/9/1974 1916300068 019074001034 
xóm Trung Tâm, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

12 Lộc Bá Duy 1/2/1992 1916300137 019092000614 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 



13 Nông Thị Hiền 15/7/1990 1920391088 019190001737 
xóm 1, xã Tân Dương, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

14 Trần Thị Gái 20/8/1985 2510003032 025185009929 
xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

15 Phạm Phương Thái 1/7/1969 8105003204 019069010742 
xóm Quán Vuông 2, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

16 Nguyễn Thanh Định 16/9/1976 8105003760 019076018843 
xóm Quán Vuông 4, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

17 Lộc Mạnh Toàn 31/10/1968 8106006186 002068000594 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

18 Nguyễn Thị Hằng 10/8/1978 19110111075 019178000796 
xóm Quế Linh, xã Bảo Linh, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

19 Mạc Văn Khiêm 05/2/1976 8106006188 019076001085 
xóm Làng Mố, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

II HĐND         

1 Nguyễn Thị Tám 25/6/1967 1920325845 019167000681 
xóm Đoàn Kết 2, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

2 Đinh Thế Tài 11/7/1961 1920343061 001061019730 
xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

3 Triệu Văn Ninh 11/12/1958 1920343153 019058000442 
xóm Nà Khao, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

4 Hà Quang Thanh 10/4/1959 1920358413 019059000465 
xóm Trung Kiên, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

5 Lý Thị Bích 22/7/1971 1920365586 019171000920 
xóm Nà Khao, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

6 Nguyễn Thị Bích Đào 26/03/1984 1920409150 019184007148 
xóm Quán Vuông 2, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

III CÁN BỘ KCT         

1 Nguyễn T. Thúy Nga 11/5/1979 1909002612 019179001603 
xóm Khấu Bảo, xã Bảo Cường,  

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

2 Lộc Thị Nhuận 05/9/1984 1911003261 019184008259 
xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

3 Ma Văn Tuân 15/05/1995 1912008206 019066012464 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

4 Ma Văn Thể 20/8/1966 1914300139 019084001208 
xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

5 Nguyễn Thanh Ngọc 06/3/1983 1916300023 019183001740 
xóm Quán Vuông 4, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

6 Lê Mạnh Cường 28/11/1984 1916300201 019084001277 
xóm Trung Tâm, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 



7 Nguyễn Văn Kỳ 09/5/1977 1920337398 019085001142 
xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

8 Ma Thị Huế 12/2/1994 1920363154 19194000731 
xóm Trung Tâm, xã Trung Hội, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

9 Lộc Đức Nhân 04/10/1984 1914300139 19084001208 
xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 
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